Danh sách 117 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 6 tháng đầu năm 2015
	STT
	Số giấy
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Chủ cơ sở

	I. Tp. Đà Lạt

	1
	294
	Cửa hàng VTNN Phước Lộc
	04 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Đà Lạt
	Lê Thị Lành

	2
	316
	Cửa hàng thuốc BVTV Cô Thủy
	18 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Đà Lạt
	Đinh Thị Thanh Thủy

	3
	293
	Cửa hàng VTNN Thức
	Vạn Thành - Phường 5 - Đà Lạt
	Nguyễn Văn Thức

	4
	292
	Cửa hàng VTNN Minh
	6 La Sơn Phu Tử - Phường 6 - Đà Lạt
	Nguyễn Thị Phượng

	5
	291
	Cửa hàng VTNN Thông
	6A La Sơn Phu Tử - Phường 6 - Đà Lạt
	Nguyễn Minh Thông

	6
	290
	Cửa hàng VTNN Vân Trang
	6C La Sơn Phu Tử - Phường 6 - Đà Lạt
	Nguyễn Văn Vãn

	7
	275
	Cửa hàng VTNN Hòa Ái
	77 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt
	Bùi Văn Hòa

	8
	315
	Cửa hàng VTNN Ngọc Hiệp
	1/2 Nguyễn Trãi - Phường 9 - Đà Lạt
	Trần Thị Kim Ngọc

	9
	320
	Công ty TNHH Nam Thanh
	10 Mê Linh - Phường 9 - Đà Lạt
	Châu Hoàng Bảo Quân

	10
	335
	Cửa hàng VTNN Vi
	199/3 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Đà Lạt
	Vũ Vi Vi

	11
	347
	Công ty TNHH Hưng Nông
	Tổ 54B Trần Anh Tông - Phường 8 - Đà Lạt
	Trần Minh Tiến

	12
	360
	Cừa hàng VTNN Hiệp Thiện
	10 Ngô Gia Tự - Phường 12 - Đà Lạt
	Trần Văn Thiện

	13
	348
	Cửa hàng VTNN Dũng Trang
	444 Ngô Gia Tự - Phường 12 - Đà Lạt
	Phan Ngọc Dũng

	14
	333
	Cửa hàng VTNN Ngọc Quy
	Tổ 39 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt
	Đoàn Hồ Bích Ngọc

	15
	334
	Cửa hàng VTNN Hân Hạnh
	54/1 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt
	Đoàn Hồ Ngọc Quyên

	16
	362
	Cửa hàng VTNN Quốc Phụng
	51/34 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt
	Hồ Thị Kim Phụng

	17
	318
	Cửa hàng VTNN Thiên An
	Lộc Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt
	Phan Thị Tuyết Hoa

	18
	321
	Cửa hàng VTNN Nam Hương
	Số 10 Lộc Quý - Xuân Thọ  - Đà Lạt
	Nguyễn Tiến Thuyên

	19
	322
	Của hàng VTNN Hoa
	Xuân Thành - Xuân Thọ  - Đà Lạt
	Nguyễn Thị Hoa

	20
	349
	Cửa hàng VTNN Nghĩa Nhâm
	117/5 Trường Thọ - Trạm Hành - Đà Lạt
	Huỳnh Quốc Hùng

	21
	350
	Cửa hàng VTNN Tùng Liên
	81/4 Trường An - Xuân Trường - Đà Lạt
	Nguyễn Hữu Hùng

	22
	295
	Cửa hàng VTNN Hoa Hùng
	Tổ 4 - Thôn 2 - Tà Nung - Đà Lạt
	Nguyễn Hùng

	23
	361
	Cửa hàng VTNN Đức Vân
	Thôn 5 - Tà Nung - Đà Lạt
	Ngô Tú Vân

	II. Huyện Lạc Dương

	24
	296
	Cừa hàng VTNN Mỹ Đương
	276 Bon Đưng II - TT. Lạc Dương - Lạc Dương
	Trần Thị Mỹ

	25
	297
	Cửa hàng VTNN Vạn Xuân
	20 Vạn Xuân - TT. Lạc Dương - Lạc Dương
	Bùi Thị Kim Hoa

	26
	323
	Cửa hàng VTNN Thanh Thịnh
	Khu phố Đan Kia - TT. Lạc Dương - Lạc Dương
	Đoàn Phi Phụng

	27
	337
	Cửa hàng VTNN Huệ Huân
	71 Lang Biang - TT. Lạc Dương - Lạc Dương
	Nguyễn Thị Huệ

	28
	336
	Cửa hàng VTNN Sơn
	82 Lang Biang - TT. Lạc Dương - Lạc Dương
	Đặng Ngọc Hải Sơn

	III. Huyện Đơn Dương

	29
	327
	Cửa hàng VTNN Thiện Thanh
	98 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương
	Trần Thiện Thanh

	30
	328
	Cửa hàng VTNN Quốc Học
	170 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương
	Nguyễn Thị Diện

	31
	384
	Cửa hàng VTNN Yến Khải
	112 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương
	Phan Minh Khải

	32
	372
	Cửa hàng VTNN Khiêm Nhi
	Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương
	Trần Ngọc Thuyển

	33
	281
	Cửa hàng VTNN Vinh Thảo
	140 Phú Thuận 2 - Dran - Đơn Dương
	Trương Thị Thảo

	34
	385
	Cửa hàng VTNN Toàn
	01 Ngô Quyền - Dran - Đơn Dương
	Phạm Văn Toàn

	35
	371
	Cửa hàng VTNN Mai Việt
	49 Bà Triệu - D'ran - Đơn Dương
	Dương Quốc Việt

	36
	313
	Cửa hàng VTNN Mạnh Là
	294 Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương
	Nguyễn Thị Là

	37
	373
	Cửa hàng VTNN Nhung Luận
	130 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương
	Nguyễn Ngọc Minh

	38
	331
	Cửa hàng VTNN Tuyến Tuyết
	Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương
	Trương Thị Ánh Tuyết

	39
	332
	Cửa hàng VTNN Linh Đạo
	Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương
	Nguyễn Thế Đạo

	40
	278
	Cửa hàng VTNN Huy Hà
	Ka Đê - Ka Đơn - Đơn Dương
	Trần Khải Huy

	41
	279
	Cửa hàng VTNN Hưng Thịnh
	173 Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương
	Trần Thị Bích Hiền

	42
	312
	Cửa hàng VTNN Chương Ái
	Châu Sơn - Lạc Xuân - Đơn Dương
	Nguyễn Khắc Chương

	43
	382
	Cửa hàng VTNN Minh
	Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương
	Touneh Minh

	44
	280
	Cửa hàng VTNN Tiên Sinh
	Giãn Dân - Lạc Xuân  - Đơn Dương
	Nguyễn Đức Sinh

	45
	339
	Cửa hàng VTNN Huy Dung
	13 Pró Trong - Pró - Đơn Dương
	Lương Thị Hạnh Dung

	46
	338
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Liên Sử
	95 Quảng Lơi - Quảng Lập - Đơn Dương
	Đỗ Văn Sử

	47
	329
	Cửa hàng VTNN An Nhi
	66 Nguyễn Văn Linh - Thạnh Mỹ - Đơn Dương
	Phan Thùy Thục Nhi

	48
	383
	Cửa hàng VTNN Hồng Bình
	219 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương
	Phùng Thị Hồng

	49
	391
	Cửa hàng VTNN Duyên Thịnh
	Nghĩa Lập 5 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương
	Trần Quốc Thịnh

	50
	276
	Cửa hàng VTNN Phượng
	122 Suối Thông C2 - Tu Tra - Đơn Dương
	Nguyễn Anh Tuấn

	51
	330
	Cửa hàng VTNN Phúc Trang
	217 Kinh tế mới - Tu Tra - Đơn Dương
	Phạm Đình Phúc

	52
	277
	Cửa hàng VTNN Quang Ái
	13 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương
	Nguyễn Văn Quang

	53
	342
	Cửa hàng thuốc BVTV Kim Hường
	97 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương
	Mai Thị Hường

	54
	381
	Cửa hàng VTNN Thuần Hiền
	123 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương
	Nguyễn Quốc Thuần

	55
	340
	Cửa hàng VTNN Phong Hương
	125 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương
	Nguyễn Hữu Phong

	56
	341
	Cửa hàng VTNN Hằng Đại
	127 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương
	Bùi Thị Thu Hằng

	57
	343
	Cửa hàng VTNN Xuân Thành
	32 Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương
	Đỗ Minh Thành

	IV. Huyện Đức Trọng

	58
	389
	Cửa hàng VTNN Dũng Mỹ
	67 Đà Giang - Đà Loan - Đức Trọng
	Bùi Quốc Dũng

	59
	390
	Cửa hàng VTNN Thành Oanh
	Đà Lâm - Đà Loan - Đức Trọng
	Phạm Thành

	60
	366
	Cửa hàng VTNN Ngọc Tuyết
	1/13 Trung Hiệp - Hiệp An - Đức Trọng
	Bùi Thị Tuyết

	61
	368
	Chi nhánh công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí
	10/13 Phi Nôm - Hiệp Thạnh  - Đức Trọng
	Đặng Hồng Hải

	62
	314
	Cửa hàng VTNN Nguyên Dương
	Tổ 6 Phi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng
	Trương Thúy My

	63
	286
	Cửa hàng thuốc BVTV Quân Quyên
	Tổ 29 Phi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng
	Nguyễn Đình Quân

	64
	388
	Cửa hàng VTNN Sơn Anh
	9/7 Bắc Hội - Hiệp Thạnh - Đức Trọng
	Nguyễn Xuân Sơn

	65
	344
	Công ty TNHH TM-DV-XD Lợi Phượng
	10/2 An Bình - Liên Hiệp - Đức Trọng
	Trần Lợi

	66
	378
	Cửa hàng VTNN Hà Hồi
	12/6 Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng
	Đỗ Thị Hà

	67
	379
	Cửa hàng VTNN Lan Anh 2
	Tổ 1 - Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng
	Lê Thanh Huyền

	68
	319
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Trần Phụ
	388 Quốc lộ 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng
	Trần Phụ

	69
	282
	Cửa hàng VTNN An Toàn
	1048 QL20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng
	Trần Xuân An

	70
	285
	Cửa hàng thuốc BVTV Quỳnh
	41 Lê Văn Tám - Liên Nghĩa - Đức Trọng
	Nguyễn Thị Mừng

	71
	345
	Cửa hàng VTNN Thuận
	188 Hoàng Văn Thụ - Liên Nghĩa - Đức Trọng
	Vy Thị Thuận

	72
	324
	Cửa hàng VTNN Bảo Yến
	Hiệp Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng
	Trần Thị Yến

	73
	283
	Cửa hàng VTNN Sơn Oanh
	110 Trung Hậu - Ninh Loan - Đức Trọng
	Lâm Văn Sơn

	74
	367
	Cửa hàng VTNN Nhị Thủy
	Nam Hải - Ninh Loan - Đức Trọng
	Trần Văn Nhị

	75
	380
	Cửa hàng VTNN Lan Anh 2
	Sê Đăng - N'Thol hạ - Đức Trọng
	Phạm Thị Kim Doan

	76
	284
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Khải Thảo
	Thôn R'Chai 1 - Phú Hội - Đức Trọng
	Lữ Thị Xuân Thảo

	77
	346
	Cửa hàng VTNN Quang Nam
	175 R'Chai II - Phú Hội - Đức Trọng
	Lê Quang Nam

	78
	326
	Cửa hàng VTNN Ba Thọ
	27 Lạc Nghiệp - Phú Hội - Đức Trọng
	Phạm Thị Liên

	79
	375
	Cửa hàng VTNN Thuấn
	K'Nai - Phú Hội  - Đức Trọng
	Lầu A Múi

	80
	376
	Cửa hàng VTNN Tiến
	K'Nai - Phú Hội  - Đức Trọng
	Làu Mỹ Kín

	81
	377
	Cửa hàng VTNN Sang
	52 Phú Trung - Phú Hội  - Đức Trọng
	Nguyễn Thị Lợi

	82
	325
	Cửa hàng VTNN Trung Lan
	Tà Hine - Tà Hine - Đức Trọng
	Lê Thành Trung

	V. Huyện Lâm Hà

	83
	298
	Cửa hàng VTNN Minh
	Thôn 2 - Mê Linh - Lâm Hà
	Đinh Trường Minh

	84
	299
	Cửa hàng VTNN Tín Thành
	Quang Trung 1 - Gia Lâm - Lâm Hà
	Nguyễn Thị Thanh

	85
	300
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hoa Châu
	Lâm Bô - Phúc Thọ - Lâm Hà
	Trần Duy Châu

	86
	301
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Tiến Dũng
	Phú Dương - Hoài Đức - Lâm Hà
	Phí Đình Dũng

	87
	302
	Cửa hàng Trúc Thao
	Liên Trung - Tân Hà - Lâm Hà
	Trần Thị Thương

	88
	363
	Cửa hàng VTNN Tuấn Thùy
	Ngọc Sơn - Phú Sơn - Lâm Hà
	Nguyễn Anh Tuấn

	89
	364
	Cửa hàng VTNN Trung Nhung
	Phúc Thạnh - Liên Hà - Lâm Hà
	Nguyễn Thị Nhung

	90
	365
	Cửa hàng VTNN Tân Văn
	Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà
	Nguyễn Thị Hương

	VI. Huyện Đam Rông

	91
	369
	Cửa hàng VTNN Trang Đoàn
	73 Liên Hương - Đạr Sal - Đam Rông
	Trần Trung Đoàn

	92
	370
	Cửa hàng VTNN Tấn Hùng
	Thanh Bình - Phi Liêng - Đam Rông
	Nguyễn Tấn Hùng

	VII. Huyện Di Linh

	93
	351
	Cửa hàng VTNN Đạt Thành I
	Thôn 3 - Tân Thượng - Di Linh
	Đàm Duy Thảo

	94
	352
	Cửa hàng VTNN Đạt Thành II
	Thôn 1 - Đinh Trang Thượng - Di Linh
	Đam Duy Thành

	95
	353
	Công ty TNHH DV TM Đại Tây Dương
	49 Thôn 4 - Đinh Trang Hòa - Di Linh
	Nguyễn Xuân Thủy

	VIII. Tp.  Bảo Lộc

	96
	386
	Cửa hàng VTNN Ngọc Trâm
	167 Lê Phụng Hiểu - Lộc Tiến - Bảo Lộc
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm

	IX. Huyện Bảo Lâm

	97
	289
	Cửa hàng VTNN Thành Đạt
	Thôn 3 - Lộc An - Bảo Lâm
	Võ Quốc Phong

	98
	354
	Cửa hàng VTNN Hóa Nông
	Thôn 1 - Lộc An - Bảo Lâm
	Nguyễn Văn Luật

	99
	355
	Cửa hàng VTNN Minh Tuấn
	Thôn 1 - Lộc An - Bảo Lâm
	Trịnh Minh Tuấn

	100
	288
	Cửa hàng VTNN Hải Hà
	Thôn 8B - Lộc Thành - Bảo Lâm
	Thái Thị Hà

	101
	374
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hảo Uyên
	Tổ 14 - Lộc Thắng - Bảo Lâm
	Nguyễn Hoàng Uyên

	102
	387
	Cửa hàng VTNN Thảo
	Thôn 4 - Lộc Phú - Bảo Lâm
	Phạm Thị Bích Thảo

	X. Huyện Đạ Huoai

	103
	287
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hoanh Hồng
	Tổ dân phố 7 - Mađaguôi - Đạ Huoai
	Trịnh Thị Hồng

	XI. Huyện Đạ Tẻh

	104
	359
	Cửa hàng VTNN Phước Lan 2
	Tổ dân phố 3C - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh
	Đặng Anh Tuấn

	105
	309
	Cửa hàng Quý Minh
	Đường 30/4 - Khu phố 4C - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh
	Trần Thị Lan

	106
	358
	Cửa hàng VTNN Quốc Hưng
	Tổ dân phố 6 - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh
	Đoàn Xuân Quang

	107
	307
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Hoa Dân
	Khu phố 6A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh
	Vũ Thị Hoa

	108
	311
	Cửa hàng VTNN Tiến Nhâm
	Khu phố 8A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh
	Hoàng Thị Nhâm

	109
	306
	Cửa hàng VTNN Nam Tâm
	Thôn 4A - An Nhơn - Đạ Tẻh
	Huỳnh Văn Nam

	110
	357
	Cửa hàng VTNN Hoàng Hồng
	Thôn 4A - An Nhơn - Đạ Tẻh
	Nguyễn Văn Hoàng

	111
	308
	Cửa hàng VTNN Quang Phượng
	Thôn 2 - Đạ Kho - Đạ Tẻh
	Trần Quang Phượng

	112
	310
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Ngọc Trí
	Thôn 5 - Hà Đông - Đạ Tẻh
	Phan Ngọc Trí

	113
	317
	Cửa hàng VTNN Hữu Đức
	Hương Bình 1 - Đạ Lây - Đạ Tẻh
	Nguyễn Hữu Đức

	XII. Huyện Cát Tiên

	114
	356
	Cửa hàng VTNN Thế Lai
	Tổ dân phố 4 - TT. Đồng Nai - Cát Tiên
	Trần Đình Lai

	115
	303
	Cửa hàng VTNN Bốn Hà
	Cát Lâm 3 - Phước Cát 1 - Cát Tiên
	Phạm Thị Hà

	116
	304
	Cửa hàng phân bón, thuốc BVTV Ninh Tính
	Cát Lâm 2 - Phước Cát 1 - Cát Tiên
	Phan Thị Tính

	117
	305
	Cửa hàng VTNN Bốn Hà
	Thôn 4 - Đức Phổ - Cát Tiên
	Trần Ngọc Bốn


